CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN
· Sinh ngày, tháng, năm:  15/07/1979                                  Giới tính: nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Khoa CN Điện-Điện Tử
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

· Tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ công tác phát triển khả năng tự học của sinh viên đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội.

· Tăng cường khả năng tự học của sinh viên đối với học phần an toàn điện

· Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là: các lưới điện hạ áp một pha và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Phân tích an toàn trong các lưới điện và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình trong giảng dạy học phần An toàn điện của khối Cao Đẳng
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:
+ Phân tích an toàn trong mạng điện là tính toán, xác định giá trị dòng điện qua người trong các điều kiện khác nhau mà người có thể tiếp xúc với mạng điện trong quá trình vận hành lưới điện và thiết bị điện. Quá trình phân tích an toàn mạng điện cũng cần phải đánh giá được các yếu tố khác, cũng như các thông số của mạng điện ảnh hưởng đến tai nạn điện giật. Tai nạn điện giật có thể xảy ra khi ta tiếp xúc hai pha hoặc một pha nhưng ở đây ta chỉ xét một pha. Đồng thời phân tích, đưa ra các thiết bị bảo vệ chống sét cho các công trình xây dựng.
+ Tổ bộ môn đã biên soạn tài liệu môn học An toàn điện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập rất tốt. Tuy nhiên, để phục vụ việc tự học cho sinh viên, nhiều hơn nữa  thì tác giả đã biên soạn thêm các trường hợp, tính toán phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy và học tập học phần An toàn điện

+ NỘI DUNG ĐỀ TÀI:

PHẦN 1: 

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP, MỘT PHA

(Số liệu thống kê về tai nạn điện giật:

- Tỷ lệ tai nạn điện giật theo cấp điện áp


+ Có khoảng 76,4% tai nạn xảy ra ở mạng điện hạ áp (U ( 1000V)

- Tỷ lệ tai nạn điện giật theo nghề nghiệp


+ Có khoảng 42,2% tai nạn xảy ra với những người trong ngành điện

- Tỷ lệ tai nạn điện giật theo nguyên nhân tiếp xúc điện


+ Có khoảng 55,9% tai nạn xảy ra là do chạm điện trực tiếp


+ Có khoảng 42,8% tai nạn xảy ra là do chạm điện gián tiếp


+ Có khoảng 22,2% tai nạn xảy ra là do chạm vào các bộ phận kim loại không có nối đất


+ Có khoảng 1,12% tai nạn xảy ra là do hồ quang điện


+ Có khoảng 0,08% tai nạn xảy ra là do xuất hiện trong khu vực từ trường mạnh


Phần lớn các trường hợp bị chấn thường về điện là do chạm phải vật dẫn điện hoặc vật có điện áp xuất hiện bất ngờ. Nguyên nhân chính của tai nạn về điện là do sự quản lý chuyên môn chưa tốt, do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn như đóng điện lúc có người đang sữa chữa, thao tác vận hành thiết bị điện không đúng quy trình. 


Phân tích an toàn trong mạng điện là tính toán, xác định giá trị dòng điện qua người trong các điều kiện khác nhau mà người có thể tiếp xúc với mạng điện trong quá trình vận hành lưới điện và thiết bị điện. Quá trình phân tích an toàn mạng điện cũng cần phải đánh giá được các yếu tố khác, cũng như các thông số của mạng điện ảnh hưởng đến tai nạn điện giật. Tai nạn điện giật có thể xảy ra khi ta tiếp xúc hai pha hoặc một pha nhưng ở đây ta chỉ xét một pha. Tiếp xúc một pha có thể được xem là chạm đất không an toàn và lúc này dòng điện qua người phụ thuộc vào chế độ trung tính của mạng điện. Dòng điện qua người khi người tiếp xúc với vật nối đất có dòng chạm đất đi qua phụ thuộc vào dòng điện chạm đất. Dòng điện chạm đất là dòng điện đi qua chỗ chạm đất vào đất phụ thuộc vào các thông số mạng điện và trung tính của lưới. Trung tính máy biến áp và máy phát có thể được nối đất trực tiếp hoặc cách điện đối với đất. Nếu trung tính máy biến áp, máy phát không nối với các thiết bị nối đất hoặc nối qua thiết bị để bù dòng điện dung trong mạng, qua máy biến điện áp ...hay qua khí cụ có điện trở lớn, được gọi là trung tính cách điện đối với đất. Ngược lại, nếu trung tính nối trực tiếp với thiết bị nối đất hoặc qua một điện trở bé (máy biến dòng) được gọi là trung tính trực tiếp nối đất. 

(MẠNG ĐIỆN MỘT PHA
 
+ Mạng điện một pha cách điện với đất


 + Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất. 

1. Mạng điện một pha cách điện đối với đất:


Xét mạng điện một pha cách điện đối với đất như hình vẽ (hình 1) trong mạng điện này mỗi pha ngoài điện trở cách điện (tác dụng) r1, r2 còn có điện dung đối với đất C1, C2
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Từ công thức 3-1 ta xét các trường hợp sau: 

a) Mạng điện có điện dung bé: Đây là các đường dây trên không có điện áp
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Do đó lúc này dòng qua người :
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b) Mạng điện có điện dung lớn:  

+ Mạng điện đường dây trên không có điện áp U >1000V có cách điện tốt 
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  Từ đó xác định được trị hiệu dụng của dòng điện qua người:

[image: image7.png]



+ Với mạng điện dây cáp dài có U < 1000V phải tính đến điện dẫn của cách điện và cả điện dung Khi người chạm vào dây 1 thì điện trở của dây dẫn 1 lúc này sẽ là: R = r1 // Rng Do vậy điện áp của dây dẫn 1 sẽ thay đổi từ U1 đến U’1, và điện áp của dây dẫn 2 cũng sẽ thay đổi từ U2 thành U’2. Đây chính là nguyên nhân sự phóng và nạp điện tích của C1 và C2. 

Dòng điện qua người:

[image: image8.png]



Ngoài ra, còn có dòng điện chạy qua điện trở cách điện qua người:
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Vậy dòng điện qua người là tổng hợp hai thành phần dòng điện trên

2. Mạng điện một pha có trung tính nối với đất
Xét mạng điện 1 pha có trung tính nối đất như hình vẽ  

+ Ở trạng thái làm việc bình thường với tải Zt

 - Nếu người chạm vào pha cách điện đối với đất một cách gần đúng có thể xác định dòng qua người :
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- Nếu người chạm vào pha nối đất thì dòng qua người :
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Trong đó : 

Zd : Tổng trở đoạn dây từ người đến chỗ chạm. 

∆U : Điện áp rơi trên đoạn từ nguồn đến chỗ người chạm vào dây 

Ilv : Dòng điện làm việc. 

* Cho dù người chạm vào điểm b xa nhất thì điện áp trên người cũng không lớn hơn 5% U mạng điện.
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Trường hợp mạng điện bị ngắn mạch như hình b. Giả sử tiết diện của 2 dây là như nhau thì người chạm tại điểm C thì điện áp đặt vào người là: Ung=U/2. Người chạm càng gần nguồn thì điện áp càng giảm Nếu người chạm tại điểm E thì điên áp đặt vào người sẽ là :

[image: image13.png]u

Un

Iz




Trong đó : 

UN : Điện áp tại điểm ngắn mạch một cách gần đúng có thể xem UN=U/2 

lZ : Khoảng cách từ nguồn đến vị trí người chạm vào dây 

 ld : Khoảng cách từ nguồn đến điểm ngắn mạch. 

PHẦN II:

BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO CÁC CÔNG TRÌNH


Sét là hiện tượng phóng điện trong không khí giữa các đám mây mang điện trái dấu hoặc giữa đám mây mang điện với mặt đất.


Điều kiện xuất hiện sét là sự hình thành các đám mây dông có tích điện.Với các máy ghi hiện đại, có thể tính được các thông số sau:

-         Cường độ điện trường của mây dông.

-         Điện thế của mây giông.

-         Thời gian phóng điện

-         Cường độ dòng điện sét

-         Tổng số điện tích chuyển dời…


Sự phân bố của sét phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và địa hình của từng vùng. Nước ta là vùng nhiệt đới ẩm, có nhiều dông sét. Các vùng có nhiều sét ở nước ta là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình...


Sét có tác hại rất lớn, bao gồm tác hại đánh trực tiếp, cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ.

-         Tác hại do sét đánh trực tiếp : Sét đánh trực tiếp hay sét đánh thẳng là do sự phóng điện trực tiếp hay một nhánh của nó xuống đối tượng bị đánh. Sét thường đánh vào các nơi cao như cột điện, cột thu phát sóng viễn thông BTS, ống khói, nhà cao tầng, cây cao…vì ở đó do hiện tượng mũi nhọn nên các điện tích cảm ứng tập trung nhiều hơn, nhưng cũng có trường hợp sét đánh vào nơi thấp là vì ở đó đất hay các đối tượng dẫn điện tốt hơn nơi cao. Nơi bị sét đánh không khí bị nung nóng lên tới mức làm chảy các tấm sắt dày 4mm, đặc biệt nguy hiểm đối với những công trình có vật liệu dễ cháy nổ như kho mìn, bể xăng dầu, và cả những công trình kiến trúc bằng gạch ngói , bê tông. Có trường hợp sét phá vỡ ống khói bằng gạch một đoạn dài 30-40 m và mảnh vỡ văng xa tới 200-300 m. Trong  hệ thống điện lực của nước ta đã có những trường hợp sự có nghiêm trọng do sét đánh vào nhà máy điện, máy biến áp, các đường dây cao áp làm mất điện. Sét còn đánh vào người hay súc vật, tuy tỷ lệ ít hơn nhưng cũng cần chú ý nhất là nơi làm việc trống trải ở công trường, nông trường, mỏ lộ thiên…

 

[image: image14.png]



-         Tác hại gián tiếp của sét gồm cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ

+ Cảm ứng tĩnh điện : Những công trình ở trên mặt đất nếu nối đất không tốt , khi có các đám mây dông mang điện tích ở bên trên thì phần trên của công trình sẽ cảm ứng nên những điện tích trái dấu với điện tích của đám mây. Hoặc nếu sét đánh gần công trình thì làm cho các điện tích trên đó mất đi không kịp với điện tích đám mây, mà còn tồn tại thêm một thơi gian nữa, gây nên điện thế cao so với mặt đất. Điện thế này có thể ở ngay trong nhà hoặc từ ngoài nhà theo dây điện,dây mạng, ống kim loại truyền vào nhà tạo nên những tia lửa điện gây cháy nổ hoặc tai nạn cho người.

+ Cảm ứng điện từ : Khi sét đánh vào các dây dẫn sét nằm trên công trình hay ở gần công trình thì sẽ tạo ra một từ trường biến đổi mạnh xung quanh dây dẫn dòng điện sét. Từ trường này làm cho các mạch vòng kín xuất hiện một sức điện động cảm ứng gây ra phóng điện thành tia lửa rất nguy hiểm.

1. Biện pháp chống sét đánh thẳng dùng cột thu sét bằng kim loại( cột thu lôi ) :

Lợi dụng tính chất dễ phóng điện của mũi nhọn ở vị trí cao hơn để dẫn dòng điện sét xuống đất, người ta đặt các cột kim loại trên các vị trí cao và được nối đất cẩn thận Sét sẽ đánh vào các cột kim loại này, làm cho những đối tượng có chiều cao thấp hơn được bảo vệ khỏi sét đánh. Cột thu sét chính là vật chịu sét đánh thay cho công trình cần được bảo vệ. Khoảng không gian được cột thu sét chịu sét thay gọi là phạm vi bảo vệ của cột thu sét. Phạm vi bảo vệ của cột thu sét giống như một cái ô, đỉnh ô là đỉnh cột thu sét, tất cả các công trình nằm ở dưới ô đều được bảo vệ.

+ Thiết bị chống sét đánh thẳng :

 - Thiết bị chống sét đánh thẳng  bao gồm bộ phận thu sét, bộ phận dẫn sét và bộ phận nối đất.

- Bộ phận thu sét có thể là kim, đai, dây hay lưới được cố định chắc chắn trên cột hay trên công trình , đảm bảo chịu được tải trọng gió. Bộ phận thu sét có thể mạ kẽm, mạ thiếc hoặc sơn dẫn điện, ở những nơi dễ bị ăn mòn phải được mạ kẽm. Kích thước của kim , dây, lưới bằng thép φ12 - φ16.
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-  Bộ phận dẫn sét dùng thép φ10 - φ12,  nên đặt theo đường ngắn nhất nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất và đặt cách xa lối đi và cửa vào lớn hơn 5m. Dây dẫn sét phải được cố định chắc chắn với công trình, và khi đặt bộ phận thu sét trực tiếp trên công trình thì nên đặt dây dẫn sét cách công trình 10m, phía ngoài công trình.
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- Bộ phận nối đất nên đặt cách móng công trình 5m, riêng nối đất chống sét cho các trại chăn nuôi gia súc lớn, phải đặt cách xa móng 10m để đề phòng gia súc bị điện áp bước khi có sét đánh. Nối đất của chống sét đánh thẳng phải dảm bảo dẫn dòng điện sét trong khoảng thời gian ngắn, gọi là dòng điện xung, nên thường dùng phương thức nối đất tập trung và mỗi nhánh không dài quá 20m, độ dài nên trong khoảng 12m trở lại là có hiệu quả.

2. Biện pháp chống sét gián tiếp : 

Đây là kỹ thuật chống sét cho các công trình có chứa các thiết bị điện tử như phòng máy vi tính, máy móc thiết bị công nghiệp, tổng đài điện thoại , nhà trạm BTS... Để chống sét gián tiếp, ta thường dùng các loại thiết bị sau:

2.1 Thiết bị cắt sét cho mạch điện: 

2.1.1 Khái niệm: 
Gọi là thiết bị chống sét trên nguồn điện, thường là thiết bị cắt sét (một pha hoặc ba pha). Xung sét thường có điện áp khoảng 6.000V. Khi đi vào cầu dao có gắn thiết bị cắt sét, thiết bị cắt sét sẽ làm cho xung sét xuống còn < 800V nhờ chuyển năng lượng xuống đất thông qua dây nối đất .Mỗi lần chuyển năng lượng xuống đất như vậy, thiết bị chống sét sẽ giảm tuổi thọ.
Thiết bị cắt sét có đèn LED báo tình trạng thiết bị.
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2.1.2 Các thông số của thiết bị cắt sét:
+ Khả năng chịu đựng: Chịu được bao nhiêu lần sét đánh? Chịu được dòng sét đánh mỗi lần là bao nhiêu ? Giá trị này thường tính bằng kA. Thông thường là 200 kA, 160kA, 100kA, 50kA...
+ Độ nhạy: Phản ứng nhanh với sét, càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là < 0,5ns.
+ Khả năng cắt: Cắt xung sét từ hàng ngàn volts xuống còn bao nhiêu volts? Tốt nhất là <800V. Đó chính là thông số Điện áp cắt của thiết bị cắt sét.

2.1.3 Cách mắc: 
Người ta thường gắn các thiết bị cắt sét trên đường nguồn điện thành nhiều tầng nấc, thường là ba tầng: 
Tầng 1 ngay tại cầu dao tổng của cơ quan xí nghiệp.
Tầng 2 tại các cầu dao nhánh phía trong.
Tầng 3 là ngay tại phích cắm các thiết bị.
Tất cả các thiết bị chống sét đều phải có nối đất để dẫn dòng sét xuống đất.

3. Thiết bị lọc sét cho mạch điện:

Muốn giảm xung sét thấp hơn 800V, người ta còn dùng thiết bị lọc sét. Thiết bị lọc sét gồm cuộn dây tự cảm, có khi có thêm tụ điện tạo thành mạch lọc L-C. Thiết bị lọc sét thường làm cho xung sét giảm điện áp xuống còn khoảng 275V .
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3.1 Các thiết bị cắt lọc sét cho đường tín hiệu :
3.1.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động: Các thiết bị cắt lọc sét này có nguyên lý hoạt động và cấu tạo tương tự các thiết bị cắt lọc sét cho mạch điện. Tuy nhiên chúng được dùng cho đường tín hiệu, do đó thường nối vào đường tín hiệu.

3.1.2 Các chủng loại:
Có bao nhiêu đường tín hiệu thì có bấy nhiêu loại thiết bị cắt lọc sét
Thiết bị chống sét cho đường dây điện thoại:
Dây điện thoại thường có hai ruột.
Đầu nối là RJ11 nên thiết bị chống sét cho đường dây điện thoại thường cũng có đầu nối là RJ11.
Thiết bị chống sét cho đường dây nối mạng của máy vi tính:
Dây nối mạng thường có 8 ruột. Đầu nối là RJ45.
Thiết bị chống sét cho đường dây ăngten :
Dây ăngten thường là dây đồng trục (tròn). Đầu nối các loại BNC, F, N, Bulkhead. Đầu đực hoặc cái.
Thiết bị chống sét cho đường dây camera: Có tổng trở là 50 Ω hoặc 75 Ω .
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Thiết bị chống sét trên đường dây nối mạng máy tính thì gắn trên đường dây nối mạng.

3.1.3 Đấu nối:

Để thiết bị chống sét hoạt động được hiệu quả, tất cả các thiết bị chống sét phải được nối đất. Hệ thống nối đất phải có điện trở nhỏ hơn 5 Ω

4. Các thiết bị cắt lọc sét tích hợp :
4.1.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động: Các thiết bị này là sự tích hợp của các thiết bị 1,2,3 ở trên với một bộ ổ cắm điện. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo tương tự các thiết bị cắt lọc sét cho mạch điện. Chúng được dùng cho văn phòng, gia đình.
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4.1.2 Các chủng loại:

Tùy thuộc vào các mức độ tích hợp, phân khúc thị trường mà ta có các chủng loại khác nhau, tiêu biểu là:

· Ổ cắm lọc nguồn

· Ổ cắm lọc nguồn + lọc thoại

· Ổ cắm lọc nguồn + lọc thoại + lọc mạng

· Ổ cắm lọc nguồn + lọc thoại + lọc mạng + lọc truyền hình


4.1.3 Đấu nối:

Để thiết bị chống sét hoạt động được hiệu quả, tất cả các thiết bị chống sét phải được nối đất. Hệ thống nối đất phải có điện trở nhỏ hơn 5 Ω


Nhằm hạn chế sự phá hoại của sét, các công trình phải được thiết kế chống sét, bao gồm cả chống sét đánh thẳng, chống cảm ứng, tĩnh điện và điện từ, chống sét dẫn theo đường dây, đường ống vào công trình. Sau khi xây dựng chống sét phải tiến hành nghiệm thu để đưa vào vận hành. Trong quá trình vận hành phải định kỳ kiểm tra các bộ phận thu sét, dẫn sét và nối đất.
 

(*)Công trình cấp I : Công trình có tỏa ra khí, hơi cháy, bụi, sợi cháy lơ lửng có khả năng kết hợp với không khí hay ôxi thành hỗn hợp nổ trong trạng thái làm việc bình thường.
Công trình cấp II : Công trình có tỏa khí, hơi bụi và sợi cháy, có khả năng kết hợp với không khí hay ôxi thành hỗn hợp nổ, nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi có sự cố hay làm sai quy trình.Bao gồm cả các kho vật liệu nổ hay dễ bắt lửa. )
Công trình cấp III : Bao gồm các công trình còn lại.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: 
Trong lần thực hiện đề tài lần này, tác giả sẽ đưa ra các trường hợp, các thiết bị, tính toán rất cơ bản để sinh viên nắm bắt được những vấn đề, có cơ sở áp dụng trong thực tế.


Khả năng áp dụng rộng rãi cho sinh viên học chuyên ngành Điện – Điện tử

6. Thời điểm áp dụng: năm học 2015 - 2016

7. Hiệu quả mang lại.



Sinh viên có cơ sở áp dụng trong thực tế 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua: 
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng: 

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	
	
	


                                                            


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2016

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


Nguyễn Trần Thanh Nhàn

Ghi chú:
1Ghi rõ một trong 3 nội dung sau: Sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
2 Nêu rõ, ngăn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê.

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào, có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.
· Kính đề nghị Quý Thầy (Cô) khi thực hiện xong báo cáo đề tài SKKN của cá nhân, in  2 bản gửi về phòng TC – HC – TH: 
+ 1 bản ghi đầy đủ theo các danh mục trên, 
+ 1 bản chỉ ghi tên đề tài và phần nội dung (mục II), không ghi tên đơn vị người thực hiện báo cáo. Phòng TC-HC-TH sẽ thực hiện đánh mã số vào bản này để trình Hội đồng khoa học chấm, nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng đối với các đề tài đăng ký. 
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